
TT Họ tên SBD Mã Ngành Tên Ngành Tổ hợp Xếp hạng Môn 1 Điểm môn 1 Môn 2 Điểm môn 2 Môn 3 Điểm môn 3 Điểm ƯT Điểm KK Tổng điểm

1 LA THỊ NGỌC ÁNH TND001311 C140202 Giáo dục Tiểu học C00 1 VA 7.50 SU 7.75 DI 9.00 3.50 0.00 27.75

2 VY HỒNG HƯỜNG TND012283 C140202 Giáo dục Tiểu học C00 2 VA 7.50 SU 6.75 DI 7.75 3.50 0.00 25.50

3 HOÀNG THỊ THỦY TND024809 C140202 Giáo dục Tiểu học C00 3 VA 6.50 SU 7.25 DI 8.00 3.50 0.00 25.25

4 HOÀNG THỊ VÂN ANH TND000395 C140202 Giáo dục Tiểu học C00 4 VA 7.00 SU 6.50 DI 8.00 3.50 0.00 25.00

5 HOÀNG THỊ LUYẾN TND015393 C140202 Giáo dục Tiểu học C00 4 VA 7.50 SU 6.50 DI 7.50 3.50 0.00 25.00

6 VI THỊ HOÀI TND009219 C140202 Giáo dục Tiểu học C00 6 VA 6.75 SU 5.75 DI 8.25 3.50 0.00 24.25

7 BÀN THỊ XUÂN TND029760 C140202 Giáo dục Tiểu học C00 7 VA 5.25 SU 7.25 DI 7.25 3.50 0.00 23.25

8 NÔNG THỊ OANH TND019381 C140202 Giáo dục Tiểu học C00 8 VA 6.75 SU 5.25 DI 7.25 3.50 0.00 22.75

9 LƯƠNG THỊ THUẦN TND024499 C140202 Giáo dục Tiểu học C00 9 VA 5.75 SU 6.50 DI 6.25 3.50 0.00 22.00

10 TÔ VIẾT CHUNG TND002700 C140202 Giáo dục Tiểu học A01 10 TO 6.25 LI 6.25 HO 5.75 3.50 0.00 21.75

11 HOÀNG THỊ MỜI TND016723 C140202 Giáo dục Tiểu học C00 10 VA 5.25 SU 6.25 DI 6.75 3.50 0.00 21.75

12 HOÀNG THỊ CHƯƠNG TND002782 C140202 Giáo dục Tiểu học C00 12 VA 8.25 SU 4.00 DI 5.75 3.50 0.00 21.50

13 HOÀNG PHƯƠNG THÚY TND024994 C140202 Giáo dục Tiểu học C00 12 VA 8.00 SU 5.50 DI 4.50 3.50 0.00 21.50

14 NÔNG THỊ THƯƠNG TND025395 C140202 Giáo dục Tiểu học C00 12 VA 5.25 SU 6.50 DI 6.25 3.50 0.00 21.50

15 NGUYỄN THỊ NHƯ QUỲNH TND021151 C140202 Giáo dục Tiểu học C00 15 VA 6.50 SU 4.25 DI 7.00 3.50 0.00 21.25

16 HOÀNG THỊ THẾ TND023706 C140202 Giáo dục Tiểu học A01 16 TO 4.25 LI 6.75 HO 6.50 3.50 0.00 21.00

17 HOÀNG THỊ NGÔN TND018193 C140202 Giáo dục Tiểu học A01 17 TO 6.00 LI 5.00 HO 6.00 3.50 0.00 20.50

18 THÂN THỊ DIỆU LINH TND014731 C140202 Giáo dục Tiểu học C00 18 VA 7.50 SU 3.00 DI 8.25 1.50 0.00 20.25

19 NINH THỊ HÀ TND006398 C140202 Giáo dục Tiểu học D01 19 TO 6.25 VA 7.50 N1 2.75 3.50 0.00 20.00

20 HOÀNG MINH THƯƠNG TND025314 C140202 Giáo dục Tiểu học C00 19 VA 5.25 SU 5.50 DI 5.75 3.50 0.00 20.00

21 VY THỊ HẢI TND006833 C140202 Giáo dục Tiểu học D01 21 TO 5.25 VA 7.25 N1 3.75 3.50 0.00 19.75

22 HOÀNG TIẾN DŨNG TND003899 C140202 Giáo dục Tiểu học A01 22 TO 5.50 LI 5.00 HO 5.50 3.50 0.00 19.50

23 HOÀNG KIM ANH TND000334 C140202 Giáo dục Tiểu học C00 23 VA 4.75 SU 5.00 DI 5.75 3.50 0.00 19.00

24 LA THỊ BỀN TND001683 C140202 Giáo dục Tiểu học C00 24 VA 6.00 SU 2.75 DI 6.50 3.50 0.00 18.75

25 TRIỆU THÙY DUNG TND003805 C140202 Giáo dục Tiểu học C00 25 VA 4.50 SU 4.25 DI 6.00 3.50 0.00 18.25

26 HOÀNG TIẾN HÙNG TND010418 C140202 Giáo dục Tiểu học C00 26 VA 5.00 SU 4.50 DI 5.00 3.50 0.00 18.00

27 DƯƠNG THỊ NGUYỆT TND018323 C140202 Giáo dục Tiểu học C00 26 VA 5.75 SU 4.00 DI 4.75 3.50 0.00 18.00

28 HOÀNG PHƯƠNG THUỶ TND024605 C140202 Giáo dục Tiểu học D01 26 TO 4.00 VA 7.00 N1 3.50 3.50 0.00 18.00

29 LA THỊ PHƯƠNG THUỲ TND024681 C140202 Giáo dục Tiểu học D01 26 TO 3.25 VA 7.50 N1 3.75 3.50 0.00 18.00

30 VI THỊ HÒA TND009036 C140202 Giáo dục Tiểu học D01 30 TO 6.00 VA 6.75 N1 3.25 1.50 0.00 17.50

31 ÂU THỊ LIÊN TND013807 C140202 Giáo dục Tiểu học D01 31 TO 4.75 VA 5.00 N1 3.75 3.50 0.00 17.00

32 VY THỊ HOẠT TND009645 C140202 Giáo dục Tiểu học C00 32 VA 4.75 SU 2.50 DI 5.75 3.50 0.00 16.50

33 MÃ BẢO TOÀN TND025787 C140202 Giáo dục Tiểu học C00 32 VA 3.75 SU 3.75 DI 5.50 3.50 0.00 16.50

34 DƯƠNG THỊ TUYỆT TND028679 C140202 Giáo dục Tiểu học D01 32 TO 4.75 VA 5.25 N1 3.00 3.50 0.00 16.50

35 LƯU VĂN TÂM TND022068 C140202 Giáo dục Tiểu học C00 35 VA 4.00 SU 2.25 DI 5.75 3.50 0.00 15.50

36 ĐẶNG THU NGÀ TND017471 C140202 Giáo dục Tiểu học C00 36 VA 5.75 SU 1.50 DI 4.50 3.50 0.00 15.25

37 DƯƠNG THỊ ÁNH TND001252 C140202 Giáo dục Tiểu học D01 37 TO 3.25 VA 5.75 N1 2.25 3.50 0.00 14.75

38 NGÔ THỊ KIM TND013115 C140202 Giáo dục Tiểu học C00 37 VA 5.50 SU 1.25 DI 4.50 3.50 0.00 14.75

39 NGUYỄN THỊ THU HOÀI TND009166 C140202 Giáo dục Tiểu học D01 39 TO 3.50 VA 6.00 N1 3.50 1.50 0.00 14.50

40 LƯƠNG TRƯỜNG ĐẠT TND004918 C140202 Giáo dục Tiểu học A01 40 TO 2.00 LI 3.00 HO 5.75 3.50 0.00 14.25

41 HÀ THU TRÀ TND025946 C140202 Giáo dục Tiểu học D01 40 TO 4.75 VA 3.00 N1 3.00 3.50 0.00 14.25

42 HOÀNG THỊ GIANG TND005826 C140202 Giáo dục Tiểu học D01 42 TO 2.50 VA 5.50 N1 2.50 3.50 0.00 14.00

43 HOÀNG KIẾN QUỐC TND020633 C140202 Giáo dục Tiểu học A01 43 TO 2.50 LI 3.25 HO 4.25 3.50 0.00 13.50



44 HOÀNG THỊ KIỀU TND013057 C140202 Giáo dục Tiểu học C00 44 VA 2.75 SU 1.75 DI 5.00 3.50 0.00 13.00

45 HOÀNG VĂN PHONG TND019525 C140202 Giáo dục Tiểu học D01 45 TO 1.25 VA 5.00 N1 2.75 3.50 0.00 12.50


